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CHỦ ĐỀ 1: OXI

I. Tính chất vật lý
Khí oxi O2 là chất khí không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước, nặng hơn không khí. Oxi hoá lỏng ở – 183 oC, oxi lỏng có màu xanh nhạt.
II. Tính chất hóa học
1. Tác dụng với phi kim: 
a. Với lưu huỳnh:

S    +   O2 
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  SO2 (lưu huỳnh đioxi hay khí sunfurơ)

Lưu huỳnh cháy trong oxi cho ngọn lửa màu xanh nhạt, sinh ra khí SO2có mùi hắc.
b. Với photpho (SGK): 
Tổng quát:

                            Phi kim  +  O2 
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oxit axit
Vd:     C    +   O2 
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 CO2 (cacbon đioxi hay khí cacbonic)   
*Định nghĩa oxit: Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

Vd: SO2, CO2, SO3, P2O5, Na2O, CaO, Cuo, Fe2O3,...

*Định nghĩa oxit axit: thường là oxit của phi kim tương ứng với 1 axit.

Vd: SO2, CO2, SO3, P2O5,...
                       SO2 tương ứng axit H2CO3
                       SO3 (lưu huỳnh trioxit) tương ứng axit H2SO4
                       P2O5 (điphotpho pentaoxit) tương ứng axit H3PO4
2. Tác dụng với kim loại:
                         Kim loại  + O2 
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 oxit bazơ
 Vd:         3Fe  + 2O2 
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 Fe3O4   (oxit sắt từ)
                4Al  + 3O2 
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 2Al2O3 (nhôm oxit)

                  Cu + O2     
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   CuO      (đồng (II) oxit)

                  4Na + O2 
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 2Na2O  (natri oxit)

*Định nghĩa oxit bazơ: thường là oxit của kim loại tương ứng với 1 bazơ.

Vd: MgO, Al2O3, ZnO, Fe2O3,...

                       MgO (magie oxit) tương ứng bazơ bazơ Mg(OH)2
                       Al2O3 (nhôm oxit) tương ứng bazơ Al(OH)3
                       Fe2O3 (sắt (III) oxit) tương ứng bazơ Fe(OH)3
→ Sự oxi hóa: Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá.

Vd:   C   + O2  
[image: image9.wmf]0

t

¾¾®

 CO2 

                         2H2 + O2 
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 2H2O 

→ Phản ứng hóa hợp: Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
Vd:      4P  +  5O2   
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 2P2O5
           CaO  +  H2O 
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 Ca(OH)2
 3. Tác dụng với hợp chất:
                Vd:     CH4  +  O2    
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 CO2  +  2H2O

                        (metan)

III. Ứng dụng: cần cho sự hô hấp và sự đốt nhiên liệu.
IV. Điều chế và sản xuất:
1. Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: khí oxi O2 được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao như KMnO4 (kali pemanganat hay thuốc tím); KClO3 (kali clorat),...

Vd:  2KMnO4 
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  K2MnO4  +  MnO2  +  O2
                        2KClO3    
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 2KCl  +  3O2
→ Thu khí oxi sinh ra bằng phương pháp đẩy nước (hay dùng) hoặc đẩy không khí, để đứng bình sau khi thu.
2. Sản xuất khí oxi trong công nghiệp: 
a. Từ không khí: hóa lỏng không khí ở nhiệt độ và áp xuất cao, trước hết thu được khí nittơ ở - 196OC, tiếp đến là khí oxi ở - 183OC.
b. Từ nước: điện phân nước trong các bình điện phân, thu đước khí O2 và khí hi đro H2 riêng biệt.

                           2H2O  
[image: image16.wmf]dp
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  2H2  +  O2
V. Khộng khí – Sự cháy: 
1. Thành phần của khộng khí: Không khí là hỗn hợp khí trong đó oxi chiếm 1/5 thể tích (chính xác hơn là khí oxi chiếm khoảng 21% về thể tích không khí, phần còn lại hầu hết là khí nitơ (chiếm 78%) và còn lại là các khí khác (chiếm 1%).
                                        Ta có: 
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2. Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm (SGK)
3. Sự cháy và sự oxi hóa chậm (SGK)

4. Điều kiện phát sinh và các biện pháp dập tắt sự cháy:

a. Các điều kiện phát sinh sự cháy 

- Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy. 

- Phải có đủ oxi cho sự cháy. 

b. Muốn dập tắt sự cháy ta cần thực hiện những biện pháp sau:

- Hạ nhiệt độ của chất cần cháy xuống dưới nhiệt độ cháy. 

- Cách li chất cháy với oxi. 

---------------------------------------

 CHỦ ĐỀ 2: HIĐRO

I. Tính chất vật lý: hiđro H2 là chất khí không màu, không mùi, không vị. Khí hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí, ít tan trong nước. 
II. Tính chất hóa học
1. Tác dụng với oxi:  

2H2 + O2 
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 2H2O
→ Hỗn hợp 2 lần thể tích khí hiđro và 1 lần thể tích khí khí oxi là hỗn hợp nổ.
2. Tác dụng với CuO (đồng (II) oxit)
H2  + CuO 
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 Cu + H2O

Kết luận:  

Ở nhiệt độ thích hợp khí hiđro không những kết hợp với đơn chất mà nó còn kết hợp với oxi có trong một số oxit kim loại. Hiđro có tính khử và phản ứng toả nhiều nhiệt.
Tổng quát:      

                           H2 + oxit kim loại (oxit bazơ) 
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 kim loại + H2O

III. Ứng dụng (SGK).
IV. Điều chế khí hiđro
1. Trong phòng thí nghiệm: dùng kim loại Zn, Al hay Fe cho tác dụng với dung dịch axit cloh đric HCl hay dung dịch axit sunfuric H2SO4 loãng. 

Vd:   Zn + 2HCl     
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 ZnCl2  +  H2↑
         Fe  +  2HCl    
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 FeCl2  +   H2↑
         2Al  +  6HCl  
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  2AlCl3 +  3H2↑
       Fe   +    H2SO4  
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  FeSO4   +  H2↑
→ Thu khí hiđro sinh ra bằng phương pháp đẩy nước (hay dùng) hoặc đẩy không khí, để úp bình sau khi thu.

* Phản ứng thế: Phản ứng thế là phản ứng hoá học xảy ra giữa đơn chất và hợp chất. Trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế cho nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.
Vd:   Zn   +   2HCl     
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 ZnCl2  +  H2↑
   2Al +   3H2SO4  
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  Al2(SO4)3   +  3H2↑
2. Trong công nghiệp: điện phân nước hoặc dùng than khử oxi của nước.

2H2O  
[image: image27.wmf]dp
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  2H2↑  +  O2↑
---------------------------------------

CHỦ ĐỀ 3: NƯỚC

I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC
1. Sự phân huỷ nước:   2H2O  
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  2H2↑  +  O2↑

2. Sự tổng hợp nước:    2H2  +  O2  
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2H2O
Kết luận:

- Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là hiđro và oxi. 

- Theo tỉ lệ thể tích: 2 thể tích hiđro và 1thể tích oxi. 

- Theo tỉ lệ khối lượng là 1 phần H và 8 phần O. 

- Công thức hoá học của nước là H2O.
II. Tính chất của nước
1. Tính chất vật lí: nước H2O là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ở 1000C, hoà tan đươc nhiều chất,
[image: image30.wmf]2
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    2. Tính chất hoá học:
a. Tác dụng với kim loại (K, Na, Ba, Ca):


                    Kim loại mạnh  +  H2O  →  bazơ   +  H2↑
                   (K, Na, Ba, Ca)
Vd:    2Na  +  2H2O   
[image: image31.wmf]¾¾®

   2NaOH   +  H2↑
            Ca  +  2H2O   
[image: image32.wmf]¾¾®

   Ca(OH)2  +  H2↑
b. Tác dụng với oxit bazơ tan (K2O, Na2O, BaO, CaO): 

Vd:    K2O  +  H2O   
[image: image33.wmf]¾¾®

   2KOH   

          CaO  +  H2O   
[image: image34.wmf]¾¾®

   Ca(OH)2  
→ Hợp chất tạo ra do oxit bazơ hoá hợp với nước thuộc loại bazơ. Dung dịch bazơ tan KOH, NaOH, Ca(OH)2 hay Ba(OH)2 làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

c. Tác dụng với oxit axit

                            oxit axit  +  H2O →  axit   
Vd:    SO3  +   H2O     
[image: image35.wmf]¾¾®

  H2SO4
                                      P2O5  +  3H2O   
[image: image36.wmf]¾¾®

  2H3PO4 
→ Hợp chất tạo ra do nước hóa hợp với oxit axit thuộc loại axit. Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.
III. Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất – Chống ô nhiễm nguồn nước (SGK)
VI. Axit – Bazơ – Muối (tự tham khảo)
---------------------------------------

CHỦ ĐỀ 4: DUNG DỊCH

I. Dung môi, chất tan, dung dịch:

- Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác tạo thành dung dịch.

- Chất tan là chất hòa tan được trong dung môi.

- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa chất tan và dung môi.
II. Dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa:

- Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có khả năg hòa tan thêm chất tan.

- Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.
III. LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÁ TRÌNH HÒA TAN CHẤT RẮN TRONG NƯỚC XẢY RA NHANH HƠN?

- Khuấy dung dịch.

- Đun nóng dung dịch.

- Nghiền nhỏ chất rắn.
IV. Nồng độ của dung dịch

1. Nồng độ phần trăm (C%)

* Định nghĩa: nồng độ % (kí hiệu là C%) của 1 dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
* Công thức:     
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Trong đó: C% là nồng độ % của dung dịch (%)

                 mct là khối lượng chất tan (g)
                 mdd là khối lượng dung dịch (g)
                 mdm là khối lượng dung môi (g)

                             mdd = mct + mdm
Vd: Hòa tan 15g NaCl vào 45g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NaCl?

Hướng dẫn: Khối lượng dd NaCl :
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                    Nồng độ % dd NaCl:
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2. Nồng độ mol (CM)

* Định nghĩa: nồng độ mol (kí hiệu là CM) của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

* Công thức: 
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Trong đó: CM là nồng độ mol (M hay mol/l)  
                 n là số mol chất tan (mol) 
                 Vdd là thể tích dung dịch (l)

Vd: Trong 200 ml dd có hoà tan 16g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch?
Hướng dẫn: Số mol của CuSO4 có trong dung dịch: 
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16

0,1()

160

CuSO

nmol

==

 
                   Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 
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V. Pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước:

1. Pha chế một dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước:

Bài tập 1: Từ muối đồng (II) sunfat CuSO4, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và nêu cách pha chế 50 gam dung dịch CuSO4 10%.
* Tính toán:

+ Khối lượng chất tan là:
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+ Khối lượng dung môi là:

mdm = mdd – mct = 50 – 5 = 45(g)

* Cách pha chế: cân 5g CuSO4 khan coh vào cốc 100 ml. Cân lấy 45g nước cất, rồi đổ dần vào cốc và khuấy nhẹ. Được 50g dung dịch CuSO4 10%.
2. Pha chế một dung dịch theo nồng độ mol cho trước

Bài tập 2: Từ muối CuSO4, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và nêu cách pha chế 50 ml dung dịch CuSO4 1M.
* Tính toán:

+ Số mol chất tan là:


[image: image44.wmf]4
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+ Khối lượng CuSO4 có trong 0,05 mol CuSO4 là:


[image: image45.wmf]4

CuSO

m

 = n.M = 0,05.160 = 8(g)
* Cách pha chế: cn 8 gam CuSO4 cho vào cốc thủy tinh dung tích 100 ml. Đổ đần dần nước cất vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 50 ml dung dịch. Ta được 50 ml dung dịch CuSO4 1M.
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